
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 31 1001 Polype lòng TC

7 2 26 0000 VS I

7 3 43 2042 Sa TC + BQ 

8 4 51 1001 UXTC + UBT (T) 6 cm

8 5 37 2012 UBT 2bên  4cm

9 6 38 2002 NXTC  

9 7 33 0010 VS II/ VMC RT VPM

9 8 34 1011 UBT (P) 6cm

11 9 36 2012 UBT 2bên  6cm

11 10 31 0000 UBT (T) 8 cm

11 11 19 0000 UBT 5cm

12 26 ĐT UBT (P) 8cm

13 17 ĐT UBT (P) 9cm

4 0 0

7 1 29 0000 VS 1 + NXTC 12tuần

7 2 49 4024 UBT (P) 5cm

7 3 24 0000 VS I

8 4 49 6006 UXTC + LNMTC 2BT 6cm

8 5 28 0000 Chậm con

8 6 23 0010 UBT (T) 8 cm

9 7 22 ĐT Dị tật bẩm sinh- Vách ngăn Â Đ

9 8 31 3003 UBT 2bên 5cm

9 9 31 2022 UBT (P) 6cm

11 10 46 2002 UBT (P) 7cm

Đ.THẢO + M.PHƯƠNG.TT

Đ.THẢO + M.PHƯƠNG.TT

THỐNG + M TUYẾT + PHẠM HẢI

HUỲNH HẢI + BÌNH.TT

HUỲNH HẢI + BÌNH.TT

H.HIỆP + NHUNG.TT

DỰ BỊ

Q.HƯƠNG + THÙY.TT + TÂN.TT

HƯNG.PNT + QUỲNH.TT

THU THỦY + HƯNG.PNT + QUỲNH.TT

HƯNG.PNT + QUỲNH.TT

MỸ NHI + Đ.THẢO + M.PHƯƠNG.TT

THƯƠNG.BM + H.QUYÊN + MỸ PHƯỢNG.TT

THƯƠNG.BM + H.QUYÊN

KIM CHI + LÊ.TT

KIM CHI + LÊ.TT 

KIM CHI + LÊ.TT

DỰ BỊ

BS PHẨU THUẬT

HIẾN MINH + THI.TT + VÕ TUYẾT.TT(S)

N.ĐIỆP2 + THI.TT + VÕ TUYẾT.TT(C)

ĐỖ HIẾU + NGỌC THẢO.TT

ĐỖ HIẾU + NGỌC THẢO.TT

MỸ NHI + ĐỖ HIẾU + NGỌC THẢO.TT

TR.HẠNH + HỒ HOA + HIẾU.TT

HỒ HOA + HIẾU.TT

THƯƠNG.BM + H.QUYÊN + MỸ PHƯỢNG.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

Tái tạo Â Đ

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC cắt đốt NX

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NSBTC Bóc NX, KTSD,Nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 29/08/2011 đến ngày 04/09/2011 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC ,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô,đặt TOT

NS Cắt HTTC + 2PP

HUỲNH THỊ XUYẾN

LÊ THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ MỸ LIÊN

NGÔ THỊ LIÊN

CÙ THỊ BÌNH

PHẠM THỊ PHƯƠNG

TRẦN THỊ BÍCH VANH

TỒN THỊ OANH

NGUYỄN THỊ BÍCH TIÊN

NGUYỄN THANH LOAN

ĐÀO THỊ DIỄM TRINH

ĐINH THỊ ÚT EM

NGUYỄN THỊ LAN

BNTNTC

TRẦN THỊ SỮA

NGUYỄN THỊ LỄ

PHẠM THỊ HIỀN

HỒ THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

LỮ THỊ SINH

NGUYỄN THỊ HOA

HỌ VÀ TÊN

BNTNTC

BNTNTC

PHẠM THỊ MINH THỦY

NGUYỄN LỆ DIỄM

TRẦN THỊ THẢO

6630

6628

7250

6722

6777

6669

6775

4471

6670

6693

6688

6639

6626

6597

6592

6627

6598

SHC

6650

6636

6624

6668

6685

6762

PM

Ngày: 29/08/2011 

Ngày: 30/08/2011 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 



11 11 33 0000 UBT (P) 7cm

11 12 22 0000 UBT 2bên 6cm

13 31 2002 UBT (P) 6cm

14 27 ĐT UBT (T) 7 cm

15 24 ĐT UBT (T) 8 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 53 5003 Sa TC + BQ 

7 2 50 5005 UBT (T) 8 cm

8 3 56 0000 UBT (T) 7 cm

8 4 31 3013 NXTC 8tuần

8 5 24 0000 U cạnh TC 7 cm/Mong con

9 6 43 0000 UBT (P) 6cm

9 7 41 0000 VS I

9 8 29 0000 VS 1 + UBT (P) 3cm

11 9 43 4034 UBT 2bên  5cm

11 10 42 2001 UBT 2 bên 6cm

11 11 27 ĐT UBT (T) 3 cm

12 36 0000 UBT (P) 7cm

13 22 ĐT UBT (P) 8cm

14 18 ĐT UBT (T) 7 cm

4 0 0

7 1 54 3003 UBT (P) 7cm

7 2 34 0010 VS II

7 3 27 0000 UBT (T) 5 cm

8 4 50 4004 Sa MC + BQ + Trực tràng

8 5 27 0000 VS I

8 6 21 ĐT UBT (P) 4cm

9 7 43 2012 NXTC 12 tuần

9 8 27 0000 VS I

K.HOÀNG + TÂN NHI.TT

PHAN NGA + NGỌC HẢI + THƯƠNG.BM

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG

HƯNG.PNT + THU NGUYỆT + QUANG VINH.TT

THU NGUYỆT + QUANG VINH.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THĂNG.BM + AN.TT + LOAN.TT

XUÂN CẨM + K.HOÀNG + TÂN NHI.TT

K.HOÀNG + TÂN NHI.TT

THU HÀ 2 + CHÍN.TT

THU HÀ 2 + CHÍN.TT

THU HÀ 2 + CHÍN.TT

Q.HIẾU + DƯƠNG.TT

Q.HIẾU + DƯƠNG.TT

Q.HIẾU + DƯƠNG.TT

THƯƠNG.BM + CAO.TT + ĐÌNH VINH.TT(C)

PHAN NGA + TÔ NGUYỆT + NGỌC THẢO.TT

PHAN NGA + TÔ NGUYỆT + NGỌC THẢO.TT

D.MINH + THỤC TRANG + THỦY.TT

D.MINH + THỤC TRANG + THỦY.TT

THỤC TRANG + THỦY.TT

H.HIỆP + NHUNG.TT

H.HIỆP + NHUNG.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BÙI PHƯỢNG + CAO.TT + ĐÌNH VINH.TT(S)

NS BTC cắt đốt NX, nếu KĐ Cắt TC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

Đặt mảnh ghép thành T&S Â Đ, +/- TOT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN

ĐẶNG THỊ THANH HƯƠNG

NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG

BNTNTC

PHẠM THỊ NGỌC SUM

PHẠM THỊ HÀ

ĐỖ THỊ THU BA

MAI THỊ DIỆU HƯƠNG

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

NGUYỄN THỊ THU

HUỲNH THỊ KIM HÀ

LÝ NGỌC KÍU

NGUYỄN THỊ LỆ THỦY

VÒNG CẨM PHÙNG

HOÀNG THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG

CIL GLE NA

ĐINH THỊ TẠO

VŨ THỊ NGỌC VÂN

NGUYỄN THỊ NHÂN

BÙI THỊ MỸ LINH

NGUYỄN THỊ BƯỞI

BNTNTC

BNTNTC

HUỲNH THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ HẠNH

TRÀ THÙY TRANG

TẠ THỊ LÀNH

6823

6769

7300

6737

6766

7301

6716

6694

7090

6732

6727

6703

6674

6692

6664

6701

6730

6953

6700

6625

6698

6673

6635

6678

6695

6651

6745

Thứ: NĂM 

Ngày: 31/08/2011 

Ngày: 01/09/2011 

Thứ: TƯ 



9 9 28 0000 UBT (P) 7cm

11 10 39 2002 LNMTCBT (P) 6cm

11 11 37 2002 UBT (T) 5 cm

11 12 29 1011 UBT (P) 6cm

THU NGUYỆT + QUANG VINH.TT

MAI PHƯƠNG1 + X.TRANG1

MAI PHƯƠNG1 + X.TRANG1

MAI PHƯƠNG1 + X.TRANG1

Ngày 25 tháng 8 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSDVÕ THỊ THÚY OANH

NGUYỄN THỊ THANH LAN

NGUYỄN THỊ XỨNG

NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG

6736

6739

6773

6713


